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Nồng độ, hàm lượng:
-Dexclorpheniramin maleat 2mg

-Betamethason 0,25 mg

Loại thuốc đăng ký: Thuốc hoá dược.

Loại hình đăng ký: Đăng ký lại.     
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BETAMINEO

THANH PHAN:
Dexclorpheniramin maleat 2mg

Betamethason 0,25mg

Tả dược: Lactose, tỉnh bột ngé, polyvinyl pyrolidon, dd amaranth, talc, magnesl stearat

VÙa đủ 1 vién.

DANG BÀO CHẾ: Viên nén,
DƯỢC LỰC HỌC:

~Dexclorpheniramin maleat là thuốc kháng histamin có cấu trúc propylamin, có đặc tính
đổi kháng tương tranh ít nhiều mang tỉnh thuận nghịch vỏi tác dụng của histamin chủ yếu trên
da, mạch máu và niềm mạcở kết mạc, mũi, phế quản và ruột.

-Balamethason là một corticosteroid tổng hợp, cỏ tác dụng glucocorticoid rất mạnh, kèm

theo tác dụng mineralocorticoid khóng đáng kể. Belamethason có tác dụng chống viêm,

chống dị ứng, chỗng thấp khỏp. Do ït có tác dụng mineralocorticoid, nẻn betamethason phủ

hợp trong những trường hợp bệnh lý mà giữ nưỏc là bất lợi.
+Betamineo là thuốc phối hợp Betamethason và Dexclorpheniramin maleat cho phép

giảm tiểu corticosteroid mà vẫn th dược hiệu quả tương tự khi chỉ dùng riêng corticosteroid đó
với liều cao hơn.

DƯỢCĐỘNG HỌC:

-Betamethason dễ được hấp thu qua đường tiều hóa. Dexclorpheniramin có khả dựng
sinh học khoảng 25-50% do bị chuyền hóa đáng kể khi qua gan lần đầu.

-Betamethason phán bố nhanh chóng vào tất cả các mô trong cơ thể, liên kết rong ral vai
protein huyết tương. Betamethason, Dexclorphaniramin được chuyển hóa ở gan và cả ở thận,
bài xuất vào nước tiểu.

~Tỷ lệ gắn kết Dexclorpheniramin với protein huyết tương là 72%.

CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong những trường hợp dị ứng đường hỏ hẩp, dị ứng da và mắt, bệnh viêm mắt và

nhiều bệnh khác có đáp ủng với liệu pháp corticoid bao gồm: đị ứng phấn hoa hay bụi trầm
trọng, hen phế quản nặng. viêm mũi đị ứng kinh niên, viêm da dị ửng, viềm da tiếp xúc, viêm
kết mạc dị ửng, viêm giác mạc, viêm thể mi không có u hạt, viêm mảng mạchnhosau vả màng

mạc mạchlan tỏa,viêm dây thầnkinh thị giác.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
-Quả mẫn với bấtcửthành phần nào của thuốc.
-Bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, lâm thần, loét dạ dày-tá tràng.
-Người bị nhiễm khuẩn, nhiễm virus, nhiễm nấm toàn thân.
~Người bệnh đang cơn hen cấp.
~Người bệnh có triệu chứng phìđại tuyến tiển liệt.
~Glocom góc hẹp.

~Tắccổ bàng quang, loét dạ dày chil, tắc món vị-tá trang
-Người cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ đẻ thiếu tháng.
-Người bệnh đang dùng thuốc lMAO.

THẬN TRỌNG:
0o Belamelhason:

-Nên dùng liều thấp nhất có thể được để kiểm tra tình trạng bẻnh. Trưởc khi ngưng
thuốc nên giảm liều tử từ

~Dùng corticosteroid kéo dài có thể gây đục thể thùy tỉnh (đặc biệt ở trẻ em), giôcöm
với khả năng tổn thương dây thần kinh thị giác.

-Liểu trung bình và liều cao corlicosteroid làm tăng huyết áp, giữ muối-nưởc và sự
aothai kali, Nan cân nhắc chế độ ăn uống hạn chế muối và cung cấp thêm kali.

~Nên cẩn thận khi dùng corficosteroid trong những trường hợp sau: viêm loét kết

tràng khôngđặchiệu, loét dạ dày hoạt động hay tiếm ẩn, suy thận,cao huyết áp, loäng xương,
nhược cơ nặng.

Do Dexclorpheniramin maleal:
-Bệnh nhân bị suy gan, suy thận nặng, do có nguy cơ tích tụ thuốc.

~Có nguy cdbiến chứng đường hô hấp, suy giảm hô hấp và ngừng thở, điều đó có thể
gảy rất rắc tối ở người bị bệnh tắc nghẽn phổi hay trẻ em nhỏ. Phải thận trọng khi có bệnh phổi
mạntính, thờ ngắn hoặc khỏ thở.

-Có nguy cơ bị sâu rắng ở những người bệnh điều trị thời gian dài, do tác dụng chống
tiết acetyichoiin, gảy khỏ miệng.

-Dùng thận trọng với ngườicao tuổi (> 60 tuổi) vì những người này thường tăng nhạy
cảm vớilắc dụng chống tiết acetyIcholin
TRƯỜNG HỢP PHỤ NỮ CÓTHAI:

Chỉ dùng cho người mang thai khí thật cẩn thiết. Dùng thuốc trong 3 tháng cuối của thai kỳ
cóthể dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng(nhưcơn động kinh) ở trẻ sơ sinh.

TRƯỜNG HỢP PHỤ NỮ CHOCON BÚ:
-Betamethason bai xuất vào sữa mẹvà cỏ thể có hại cho trẻ nhỏ vì thuốc có thể ức chế sự

pháttriển và gáy các tác dụng không mong muốn khác, vídụ giảm năng tuyến thượng thận. Lợi
íchcho người mẹ phải được cản nhắc vỏi khả năng nguy hại cho trẻ nhỏ.

-Derclorpheniramin maleat qua dược sữa mẹ vỏi một lượng nhỏ. Do có đặc tinh gay an

thần, không nên dùngthuốcnày trong khi cho con bu.

TRUONG HOP LAIXE VA VAN HANH MAY MOC:
Thuốc có thể gáy ngủ gà, chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ. Do đỏ người lái xe hay vận hành

máynên tránh sử dụng thuốc này.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
0a Batamathason:

-Ghuyển hóa: mất kali, giữ natri, giữ nước.
~Nội tiết: kinh nguyệt bất thường, phát triển hội chứngdang cushing,dcché:sự tăng

 

trưởng của thai trong tửcưng và của trẻ nhỏ, tăng nhu cầu insulin hoặc thuốc hạ đường huyết ở
người đái tháo đường.
- ~Cd xương: yếu cơ, mất khối lượng cơ, loãng xương, teo da và dưới da, áp xe võ

khuẩn.

~Tiêu hóa: loétdạ dày và có thể sau đó bị thủng vàchảy máu, viềm tụy, trướng bụng,
Viêm loétthực quản.

~Mắt: giócôm, đục thể thủy tính.
-Da: viém da ding, may day, phù thần kinh mạch.

DoDexclorpheniraminmaleat:

~Tác dụng trên thần kinh thực vật: buồn ngủ, nhất là vào thời gian điều trị đầu; tác
động kháng tiết cholinerglc làm khô niềm mạc, rối loạn điều tiết, giãn đồng tử, tím đập nhanh,
nguy cơ bí tiểu; hạ huyết áp tư thế, rối loạn cản bằng, chóng mặt, giảm trí nhỏ hoặc khả năng
tập trung; lẫn, ảo giác; hiếm hơn, chủ yếu ở nhũ nhị, có thểgây kích động, cáu gắt, mất ngủ.

-Phản ứng quá mẫn cảm: nổi ban, eczema, ban xuất huyết, mề day phù, hiểm hơn
phù Quincke; sốc phản vệ.

~Tác dụng trên mảu: giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu, thiếu
máu huyết giải.

Thôngbáo cho Bácsĩcác tác dụngkhôngmongmuốngặpphảikhisửdụng thuốc
TƯƠNGTÁC THUỐC:

~Corticosteroid cảm ứng các enzym gan, có thể làm tăng tạo thành một chất chuyển hóa
của paracetamol độc đổi với gan.

~Glucocorticoid có thể làm tăng nồng độ glucose huyết, nèn có thể cần thiết phải điều
chỉnh liều của một hoặccả hai thuốckhidùng đồng thời, có thể cũng cần phải điều chỉnh lại iều
của thuốc hạ đường huyết sau khi ngưng liệu pháp corticosteroid,

-Dùng đồng thời corticosteroid với các thuốc chống đông loại coumarin có thể làm tăng
hoặc giảm tác dựng chống đồng, nên cản thiết phải điều chỉnh liều.

~Tác dụng phối hợp của thuốc kháng viêm không steroid hoặc rượu với glucocorticoid có
thể dẫn đến tăng xuất hiện hoặc tăng mức độ trầm trọng của loẻt đường tiêu hóa.

~Corlicosteroid có thổ làm tăng nồng độ salicylat trong máu, phải thận trọng khi dùng phối
hop aspirin vỏi corticosteroid trong trường hợp giảm prothrombin huyết.

-Thuổc ức chế monoamina oxidase (IMAQ) kéo dai va làm tăng tác dụng của các thuốc
kháng histamin, cóthể gây chứng hạ huyết áp tram trong.

-Dùng đồng thời dexclorpheniramin vòi rượu, thuốc chống trắm cảm loại tricyciique,
barbiturat hay những thuốc ức chế hộ thần kinh trung ương cỏ thổ làm tăng tác dụng an thần
của Dexclorpheniramin.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Liểu nên được điều chỉnh tùy theo bệnh được điều trị, mức độ trắm trọng và đáp ủng của

bệnh nhân. Khi các triệu chửng dị ửng hô hấp đã được kiểm soát đẩy đủ, nén ngưng từ dạng
phổi hợp và xem xétthay thể bằng một kháng histamin duy nhất.

-Nguoi lớn và trẻ em trên 12 tuổi: liều khởi đầu là 1 đến 2 viên, ngày dùng 4 lần sau khi ăn

và trước lủcđi ngủ. Không dùngquả 8viên mỗingày.
-Trẻ em từ6 đến 12 tuổi: liều khồi đầu là 1/2 viên, ngày dùng 3 lần sau khiănvà trước lúc

đingủ. Không dùng quá4 viên mỗi ngày.

QUÁ LIỀUVÀ CÁCH XỬTRÍ:
Betamineo là một thuốc kết hợpvà do đỏ, phải cản nhắc độctính có thể cócủamỗi thành

phần. Độc tính tử một liều duy nhất Betamineo chủ yếu là do dexclorpheniramin. Liều gây chết
được uỏc lượng của thuốc kháng histamine dexclorpheniramin maleatlả 2,5-50 mg/kg.

Triệuchứng:
~Các phản ứng quá tiểu xảy ra với các kháng histamine thông thường có thể thay đổi

tử tác dụng ức chế hệ thắn kinh trung ương (an thần, ngưng thỏ, giảm cảnh giác thần kinh, trụy
tim mạch), đến kích thích (mất ngủ, ảo giác, run rẩy, co giật), thậm chí gây tử vong. Các triệu
chứngkhácbaogồm chóng mặt, ù tai, mất điều hòa, nhìn đôivà hạhuyết áp. trỏ em, sự kích
thích vượt trội hơn, như là các đấu hiệu và triệu chứng giống atropin (khỏ miệng, giãn đồng tử,
đỏ bừng mặt, sốt và triệu chứng trên đường tiêu hóa). Có thể xuất hiện chứng ảo giác, mất phối
hợp và co giật loại động kinh cơn lởn. Ở người lớn, một chu kỳ bao gồm chứng trầm cảm với
chứng buồn ngủ và hôn mê, va sau đó là pha kích động dẫn đến co giật đi sau đó là trầm cảm
có thể xảy ra.

-Mộtiều duy nhất vượt quá giới hạn của betamethason thường không tạo ra các triệu
chứng cấp tính. Ngoại trừ khi dùng thuốc với liều quả cao, việc quá liều glucocorticold vài ngày
hấu như không gây kết quả nguy hại trừ khi điều này xảy ra với bệnh nhân có nguy cở đặc biệt
do đang có bệnh hay đang dùng đồng thời thuốc khác có khả năng tương lác gây tác dụng
ngoại ý với betamethason,

Điểu trị:
Quá liều cấp: lập tức gảy nôn hay rửa dạ dày. Kết hợp điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Không nên dùng chất kích thích. Có thể dủngthuốctăng huyết áp để điều trị chứng hạ huyết
áp. Các cơn co giật được xử lý tốt nhất với các thuốc làm giảm hoạt động có tác dụng ngắn hạn
như thiopental. Duy trì cung cấp nước đẩy đủ và kiểm soát chất điện giải trong huyết thanh và
trong nước tiểu, đặc biệt chú ý cẩn thận đến sự cân bằng natri và kal, Điều trị mất cân bằng
điện giải nếu cần thiết.

HAN DUNG: 36 tháng kế từ ngàysản xuất.
BẢOQUẦN: Nơikhô,nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
QUI CACH ĐÓNG GÓI: Hộp 02 vìx 15viên nén; Hộp 1 chai 100viên nén; Hộp 1 chai 500 viên
nền.
ĐỌC KỸHƯỚNG DAN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG.
THUỐCNÀY CHỈDÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SỈ.
NEUCANTHEMTHONG TIN XIN HỎIÝKIỂNTHẦYTHUỐC.   
   

¿ MEYER-BPC

ỒN CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
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ỆỘP THUỐC BETAMINEO
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MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN THUỐC BETAMINEO

Betamineo
THẲNHPHẨN:

Davipyberởarenralemi ng
etameason 025ng

.CHỈDỊNH,CHỐNGCHÍBẸ0LLIỂULƯỢNG VÀCÁCHDŨNG:
Xe tỳhuông đẪ+ &}đựng bén ương hộo.

BẢOQUẦN:NdCó,ch độthôngquả ĐỨC, sánh nhgắng,

ĐỂXA TÂM TAY CỦATRẺ EM.
'ĐỌCKỸHƯỚNGDẪMSỬ DỤNG TRƯỚC K8DŨNG.

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC
“5ố643œ;ếo 0pĐo UR turnoe intetohMabeVeiran
RY).63

Ngày SX: Datta llyba

 

TONG GIAM ĐỐC

  
US. Nguyén Van Nên

https://trungtamthuoc.com/



MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC BETAMINEO
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DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE 92mg

    
    

  
    

  

 

  

DEXCLORPHENIRAMIN MALEAT 2m THẰNHPHAN:

BETAMETHASON 0,25mg BETAMETHASONE 0,25 mg
Dexdorpheriraminmalest = 2ng CONPOSTION:

Beaneasơn 025mg 0erdlophenrannaruleab — 2ng
SO LH XE ấuroCsZ:_| GIBNH,GIỐNGGHÍD®,UÊULƯỢNGVÀCẢCHOỦNG: TH, Beusnehasone 025m

XS. Xentðhường ổnsìđựngbảnVonghộp. SPECIFICATION: MANUFACTURER'S INDICATIONS,CONTRAINDICATIONS, DOSAGE:
BÄ0QUỈN:Ndkhô,nhậtđộ hỏngquá30C,tránh ảnhgắng, Pleaseread theinstuction.

‘STORAGE: Inacoo,dy place. Pretcttrom ight,
ĐỂXATỈM TAYCỦATRẺEM.

ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNGTRƯỞCKHDÙNG. KEEP OUTOFREACW0FCHLDREN,
READ THEINSTRUCTIONCAREFULLY BEFORE USE.
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MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN THUỐC BETAMINEO

 

 
   

 

Chai 500 viên nón

>) THUỐC BANTHEODON SDK: Tiêu chuẩn: TCCS

- z
+Belomineo = =
2 3

vệ) ý a s

© x=
HANH PHAN: =
Dexclorpheniramin maleat 2mg Oo

Belamethason 0,25mg s
CHÍĐỊNH, CHỐNG CHỈĐỊNH, LIEU LUQNGVACACH DUNG: 2
Xemtờ hướng dẫn sửdụng bên trong hộp. a

BẢOQUẢN: Nơi khô, nhiệtđộ không quá 30C, tránh ánh sáng. 8 ee
ĐỂXA TAM TAY CUA TRE EM. 2 ă a

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. E 22
oo

^ e az
Á CONG TY LIEN DOANH MEYER-BPC
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DS. Nguyễn Ván Nên   
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC BETAMINEO

 

 
Betamineo

  Betamineo
DEXCHLORPHENIRAMIN MALEAT 2mg THANH PHAN:
BETAMETHASON 0,25 mg Dexclorpheniramin maleat 2mg

‘ Betamethason 0,25 mg

HOP 1 CHAI X SOO VIEN NEN CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỂU LƯỢNGVÀCÁCH DÙNG:

SDK: TIEU CHUAN: TGCS Xem tở hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.
BẢOQUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

Số lô 9X:
Ngày SX:

Hạn dùng:
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SỬ}
Betamineo

DEXCHLORPHENIRAMINE. MALEATE. 2mg COMPOSITION:
BETAMETHASONE 0,25 mg Dexchlorpheniramine maleate 2mg

Betamethasone 0,25 mg

f INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE:BOX OF1BOTTLE X 500 TABLETS fe

REG.NO: 7
SPECIFICATION: MANUFACTURER'S STANDARD

Please read the instruction.
STORAGE: In acool, dry place. Protectfrom light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE.  
       MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY

MEYER - BPC
6A3 National road No 60, Phu tan ward, Bentre city, Bentre province-VN 

i
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   TỔNG GIÁM ĐỐC

DS. Nguyễn Văn Nên

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Neuyiin Vin Shank
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